
STT Họ và tên Lớp Thành Tích Lĩnh vực dự thi

1 Nguyễn Thị Kim Tuyến 12A11 Giải Nhì Quốc gia Toán 

2 Nguyễn Thành Điệp 12A6 Giải Ba cấp tỉnh Toán 

3 Đặng Thành Trí 12A11 Giải Ba cấp tỉnh Toán 

4 Nguyễn Hoàng Lan Phương 12A3 Giải KK cấp tỉnh Toán 

5 Nguyễn Trường An 12A3 Giải Nhì cấp tỉnh Vật Lý

6 Nguyễn Vũ Việt Anh 12A1 Giải Ba cấp tỉnh Vật Lý

7 Phạm Hà Duy 12A8 Giải Ba cấp tỉnh Vật Lý

8 Lê Đình Viên 12A5 Giải KK cấp tỉnh Vật Lý

9 Đinh Thị Vân Anh 11A10 Giải KK cấp tỉnh Vật Lý

10 Lê Văn Công 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Hóa học

11 Lâm Tuấn Hiệp 12A5 Giải KK cấp tỉnh Hóa học

12 Phạm Văn Đồng 12A7 Giải KK cấp tỉnh Hóa học

13 Nguyễn Hồng Kỳ 12A8 Giải KK cấp tỉnh Hóa học

14 Nguyễn Thị Hoài Thương 12A2 Giải Nhất cấp tỉnh Sinh học

15 Nguyễn Hồng Trang 12A2 Giải Nhì cấp tỉnh Sinh học

16 Nguyễn Thị Hoài Thi 12A5 Giải Nhì cấp tỉnh Sinh học

17 Phạm Minh Chiến 12A9 Giải Nhì cấp tỉnh Sinh học

18 Trần Thị Hoài Bảo 12B3 Giải Nhì cấp tỉnh Sinh học

19 Nguyễn Nữ Phương Thảo 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Sinh học

20 Vũ Thành Đạt 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Sinh học

21 Nguyễn Minh Thùy 12A10 Giải KK cấp tỉnh Sinh học

22 Đào Bảo Giang Thư 12A4 Giải Nhì cấp tỉnh Ngữ Văn

23 Mai Thu Hằng 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Ngữ Văn

24 Cao Thị Như Nguyện 12A10 Giải Ba cấp tỉnh Ngữ Văn

25 Ngô Thị Thái Bảo 12A7 Giải KK cấp tỉnh Ngữ Văn

26 Lê Quốc Khang 11A10 Giải Ba cấp tỉnh Lịch Sử

27 Vũ Linh Bản 12A2 Giải Nhì cấp tỉnh Tiếng Anh

28 Đỗ Thị Hải An 12A4 Giải Ba cấp tỉnh Tiếng Anh
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29 Trần Tín Ân 12A6 Giải Ba cấp tỉnh Tiếng Anh

30 Nguyễn Ngọc Uyên Tâm 12A9 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

31 Phạm Trần Minh Thái 12A9 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

32 Trần Đăng Quang 11A2 Giải KK cấp tỉnh Tiếng Anh

37 Đặng Thành Trí 12A11 Giải Nhì cấp tỉnh Giải toán trên máy tính

38 Hoàng Xuân Lâm 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Giải toán trên máy tính

39 Nguyễn Thành Điệp 12A6 Giải Ba cấp tỉnh Giải toán trên máy tính

40 Nguyễn Vũ Việt Anh 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh Giải Lý trên máy tính

41 Đinh Thị Vân Anh 12A2 Giải Ba cấp tỉnh Giải Lý trên máy tính

42 Nguyễn Trường An 12A3 Giải Ba cấp tỉnh Giải Lý trên máy tính

43 Lâm Tuấn Hiệp 12A5 Giải Ba cấp tỉnh Giải Hóa trên máy tính

44 Lê Văn Công 12A2 Giải KK cấp tỉnh Giải Hóa trên máy tính

45 Nguyễn Hồng Kỳ 12A8 Giải KK cấp tỉnh Giải Hóa trên máy tính

46 Nguyễn Thị Hoài Thi 12A5 Giải KK cấp tỉnh Giải Sinh trên máy tính

47 Phạm Minh Chiến 12A9 Giải KK cấp tỉnh Giải Sinh trên máy tính

48 Lâm Duy An 11A1 HC Vàng cấp tỉnh Điền kinh

49 Ngô Huỳnh Vương 12A6 HC Đồng cấp tỉnh Điền kinh

Nguyễn Thị Thùy Phương

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 07 năm 2013
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